	TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HOÀNG LIÊN SƠN


Số: 138/CDTHLS-KTBQ
V/v Đăng tải tham khảo giá mua màng PVC bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


    Tuyên Quang, ngày 12 tháng 3 năm 2024


Kính gửi:  - Website của Bộ Tài chính
                           - Cổng thông tin Điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
Thực hiện Quyết định số 492/QĐ- TCDT ngày 27/10/2023 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc điều chỉnh giao nhiệm vụ nhập hàng dự trữ quốc gia năm 2024 để phục vụ lập dự toán chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia năm 2024 và Quyết định số 125/QĐ- TCDT ngày 05/3/2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc giao nhiệm vụ mua sắm màng PVC phục vụ công tác bảo quản lương thực năm 2024; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn có nhu cầu đăng tải thông tin tham khảo giá mua màng PVC bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 trên Website của Bộ Tài chính và trang thông tin điện tử của Tổng cục DTNN (gửi kèm Công văn số 133/CDTHLS- KTBQ ngày 08/3/2024 ).
Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan để Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thực hiện nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

	 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Cục;

- Phòng: TCKT;

- Lưu: VT, KTBQ.(Th06)

	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

Mai Xuân Nguyên


Phiếu đăng ký báo giá màng PVC
(Đính kèm công văn số 138/CDTHLS-KTBQ ngày 12 /3/2024 

của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn)
Kính gửi:   - Website của Bộ Tài chính
         - Cổng thông tin Điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

	TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC 

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC

HOÀNG LIÊN SƠN


Số: 133/CDTHLS- KTBQ

 V/v tham khảo giá mua màng PVC bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày 08 tháng 3 năm 2024


Kính gửi: Các Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Màng PVC

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ- TCDT ngày 27/10/2023 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc điều chỉnh giao nhiệm vụ nhập hàng dự trữ quốc gia năm 2024 để phục vụ lập dự toán chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ- TCDT ngày 05/3/2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc giao nhiệm vụ mua sắm màng PVC phục vụ công tác bảo quản lương thực năm 2024; 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn dự kiến tổ chức mua sắm màng PVC phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (dự kiến thời gian đóng, mở thầu trong tháng 3/2024; thời hạn giao nhận màng PVC trước ngày 20/4/2024). Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm gửi báo giá màng PVC ( có mẫu báo giá kèm theo) với nội dung như sau: 
1. Yêu cầu kỹ thuật

a) Kính thước

- Chiều dày  : 0,5 mm[image: image2.png]


 0,03 mm

- Chiều rộng: 1.400 mm[image: image4.png]


 5 mm

- Chiều dài  : 50 m[image: image6.png]


 0,5 m
b) Đánh giá ngoại quan: Bề mặt màng PVC phải đồng nhất, không cho phép các khuyết tật như bong bóng, các vết phồng rộp, vết sọc, xước, lỗ thủng hoặc tạp chất lạ.

c) Chỉ tiêu vật lý

- Độ bền kéo đứt (Mpa), min: Phương pháp thử TCVN 5820:1994, độ dày mẫu thử 0,5 mm; tốc độ kéo 250 mm/min.
+ Theo chiều dọc:      ≥ 25

+ Theo chiều ngang:  ≥ 25

- Độ dãn dài tại thời điểm đứt (%), min: Phương pháp thử TCVN 5820:1994, độ dày mẫu thử 0,5 mm; tốc độ kéo 250 mm/min.

+ Theo chiều dọc:      ≥ 375

+ Theo chiều ngang:  ≥ 375

-  Độ bền xé rách (KN/m), min: Phương pháp thử ISO 6383/1:2015

+ Theo chiều dọc:      ≥ 50

+ Theo chiều ngang:  ≥ 50

d) Yêu cầu về an toàn vệ sinh: Giới hạn mức xâm nhập của các độc tố Theo QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc với thực phẩm.
đ) Các hồ sơ liên quan: Giấy chứng nhận xuất xưởng; Phiếu kết quả thử; nghiệm do các đơn vị Trung tân Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 hoặc 2 hoặc 3 cấp.

e) Tiêu chuẩn chất lượng, thời gian giao hàng, thời gian bảo hành

- Hàng hóa có đầy đủ giấy chứng nhận của nhà sản xuất.

- Hàng hóa được sản xuất  năm 2024, mới  100% theo tiêu chuẩn của quy định hiện hành.

- Thời gian giao hàng: 20 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu

2. Mức giá chào cung cấp màng PVC đã bao gồm: Thuế GTGT theo quy định và các khoản chi phí khác liên quan như chi phí vận chuyển, bốc xếp, kiểm tra thử nghiệm chất lượng màng PVC… (Có mẫu thư báo giá đính kèm)
3. Số lượng, phương thức, địa điểm giao hàng:

Tổng số màng PVC cần mua: 24.960 m², màng PVC được giao nhận (một lần) tại cửa kho dự trữ thuộc Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn, cụ thể:

- Tại Kho dự trữ Tuyên Quang, Chi cục DTNN Tuyên Quang (Tổ 17, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang): 9.984 m²

- Tại Kho dự trữ Hà Giang, Chi cục DTNN Tuyên Quang (Tổ 8, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang): 8.736 m²
- Tại Kho dự trữ Phú Thịnh, Chi cục DTNN Yên Bái (Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái): 6.240 m²

4. Điều kiện thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản, sau khi màng PVC đã nhập kho dự trữ quốc gia, nhà thầu hoàn thiện, cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan cho nhà đầu tư theo các quy định của hợp đồng và được Tổng cục DTNN cấp kinh phí.
5. Nơi nhận báo giá (03 bản chính): Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn, địa chỉ: Số 186, đường Quang Trung, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian nhận báo giá trước ngày 15/3/2024. Trường hợp cần biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ trực tiếp với Ông Bùi Hải Sơn - Phó trưởng phòng Kỹ thuật bảo quản , số điện thoại 02073 874 252.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp của quý đơn vị./.

	Nơi nhận:


 

- Như trên;

- Lãnh đạo Cục;

- Lưu: VT, KTBQ.


	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Nguyên

	
	


	ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

…………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………………., ngày    tháng     năm 2024


BÁO GIÁ
Cung cấp màng PVC
Kính gửi: Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn

Đơn vị báo giá:………………………………………..

Địa chỉ đơn vị báo giá:………………………………...

Số điện thoại của đơn vị báo giá:………………………………………….

Xin báo giá cung cấp màng PVC bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia theo đề nghị tại Công văn số ……/CV-CDTHLS ngày     /3/2024 V/v tham khảo giá mua Màng PVC bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 như sau:

1. Yêu cầu kỹ thuật:

a) Kính thước

- Chiều dày: 0,5 mm[image: image8.png]


 0,03 mm

- Chiều rộng: 1.400 mm[image: image10.png]


 5 mm

- Chiều dài  : 50m [image: image12.png]


 0,5 m
b) Đánh giá ngoại quan

- Bề mặt màng PVC phải đồng nhất, không cho phép các khuyết tật như bong bóng, các vết phồng rộp, vết sọc, xước, lỗ thủng hoặc tạp chất lạ.

c) Chỉ tiêu vật lý

- Độ bền kéo đứt (Mpa), min: Phương pháp thử TCVN 5820:1994, độ dày mẫu thử 0,5 mm; tốc độ kéo 250 mm/min.

+ Theo chiều dọc:      ≥ 25


+ Theo chiều ngang:  ≥ 25


- Độ dãn dài tại thời điểm đứt (%), min: Phương pháp thử TCVN 5820:1994, độ dày mẫu thử 0,5 mm; tốc độ kéo 250 mm/min.


+ Theo chiều dọc:      ≥ 375


+ Theo chiều ngang:  ≥ 375


-  Độ bền xé rách (KN/m), min: Phương pháp thử ISO 6383/1:2015


+ Theo chiều dọc:      ≥ 50


+ Theo chiều ngang:  ≥ 50

d) Yêu cầu về an toàn vệ sinh: Giới hạn mức xâm nhập của các độc tố Theo QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc với thực phẩm.
đ) Các hồ sơ liên quan: Giấy chứng nhận xuất xưởng; Phiếu kết quả thử; nghiệm do các đơn vị Trung tân Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 hoặc 2 hoặc 3 cấp.

e) Tiêu chuẩn chất lượng, thời gian giao hàng, thời gian bảo hành

- Hàng hóa có đầy đủ giấy chứng nhận của nhà sản xuất.

- Hàng hóa được sản xuất  năm 2024, mới  100% theo tiêu chuẩn của quy định hiện hành.

- Thời gian giao hàng: 20 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu

2. Mức giá chào cung cấp màng PVC bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia đã bao gồm: Thuế GTGT theo quy định và các khoản chi phí khác liên quan như chi phí vận chuyển, bốc xếp, kiểm tra thử nghiệm chất lượng màng PVC…

3. Màng PVC được giao nhận một lần tại cửa kho dự trữ thuộc Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn cụ thể:

	Số TT
	Địa điểm giao nhận
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	m²
	Cuộn
	
	
	

	1
	Kho Tuyên Quang, Chi cục DTNN Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ 17,Phường An Tường, thành phố  Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	
	
	
	
	

	2
	Kho Hà Giang, Chi cục DTNN Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ 8, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
	
	
	
	
	

	3
	Kho Phú Thịnh, Chi cục DTNN Yên Bái, địa chỉ: Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	



(*) ghi chú: báo giá có giá trị trong vòng….. ngày kể từ ngày báo giá.

	TM. ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


